BỘ TƯ PHÁP

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TỪ NGÀY 05/7/2011 ĐẾN HẾT NGÀY 30/4/2014
(Áp dụng đối với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

(kèm theo Công văn số 537/BTP-BTTP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp)

1. Đánh giá chung về tình hình thực hiện Chiến lược
- Việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;
- Công tác tuyên truyền, phổ biến về Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.
2. Đánh giá về kết quả đã đạt được và hạn chế, vướng mắc
2.1 Về đội ngũ luật sư
- Đánh giá về sự phát triển số lượng, chất lượng đội ngũ luật sư  (có số liệu thống kê từ trong từng năm, từ ngày Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/4/2014 theo mẫu kèm theo);

- Đánh giá về chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Những hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc trong phát triển đội ngũ luật sư, chất lượng luật sư.
2.2 Về tổ chức

- Việc củng cố, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Đoàn luật sư, trong đó làm rõ những kết quả đã đạt được;

- Về tổ chức đảng trong Đoàn luật sư và sinh hoạt của các luật sư là đảng viên (có số liệu cụ thể);
- Về trụ sở, cơ sở vật chất của Đoàn, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện về cơ sở vật chất của địa phương;
- Việc phát triển số lượng các tổ chức hành nghề luật sư trong từng năm, từ năm 2011 đến nay; đánh giá về quy mô tổ chức, nhân sự của các tổ chức hành nghề luật sư hiện nay (có số liệu cụ thể).

- Những hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc.
2.3 Về hoạt động hành nghề của luật sư

- Đánh giá về thực trạng hành nghề luật sư bao gồm hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác (có số liệu thống kê từ ngày 05/7/2011 đến hết ngày 30/4/2014 theo mẫu kèm theo).

- Đánh giá về đóng góp của đội ngũ luật sư trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
- Những hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của hạn chế, vướng mắc.
2.4 Vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
- Việc xây dựng, thực hiện thể chế (quy định, quyết định, kế hoạch, đề án, văn bản hướng dẫn ...) phát triển luật sư và hành nghề luật sư.

- Vai trò, kết quả đạt được của Đoàn luật sư trong việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư; đại diện quyền lợi ích hợp pháp cho luật sư; giám sát tập sự hành nghề luật sư và tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư Việt Nam; giáo dục chính trị, tư tưởng cho thành viên.

- Đánh giá sự phối kết hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố với Liên đoàn luật sư Việt Nam và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phát triển luật sư và quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

- Hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.
2.5 Quản lý nhà nước về luật sư tại địa phương
- Việc xây dựng, thực hiện thể chế (quy định, quyết định, kế hoạch, đề án, văn bản hướng dẫn ...) phát triển luật sư và hành nghề luật sư.

- Đánh giá về việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước theo quy định của Luật Luật sư, đặc biệt chế độ báo cáo và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Sự quan tâm của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác phát triển luật sư.

- Hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.
2.6 Các công việc đã thực hiện theo nội dung Phụ lục số 1 kèm theo. 

- Các công việc đã triển khai thực hiện, chưa thực hiện.
- Tiến độ thực hiện các công việc.
- Kết quả đầu ra của mỗi công việc.

- Hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.
3. Đề xuất, kiến nghị

- Các giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược.

- Giải pháp phát triển số lượng, chất lượng luật sư

- Giải pháp nâng cao vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư trong việc thực hiện Chiến lược.

- Giải pháp nâng cao vai trò quản lý nhà nước, phối hợp giữa tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược.
- Về cơ chế tổ chức, thực hiện Chiến lược.
- Những nội dung cần đổi mới, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Chiến lược.

- Giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư tại địa phương.

- Các đề xuất, kiến nghị khác.
4. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược trong thời gian tiếp theo
- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển số lượng luật sư, chất lượng luật sư.

- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tổ chức hành nghề luật sư (cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức, nhân sự).

- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

- Phương hướng, nhiệm vụ khác trong việc thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ........

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(từ ngày 05/7/2011 đến ngày 31/12/2012; từ ngày 31/12/2012 đến ngày 31/12/2013; từ ngày 31/12/2013 đến hết ngày 30/4/2014
)

	Số luật sư (LS) hành nghề tại địa phương
(Người)
	Số tổ chức hành nghề luật sư  (TCHNLS) tại địa phương (Tổ chức)
	Số Chi nhánh của TCHNLS trong nước tại địa phương
(Chi nhánh)
	Số Văn phòng giao dịch của TCHNLS trong nước tại địa phương
(Văn phòng)

	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	

	
	Số LS là thành viên của Đoàn LS địa phương
	Số LS là thành viên của Đoàn LS địa phương khác làm việc tại TCHNLS
	Số LS nước ngoài làm việc tại TCHNLS
	
	
	
	

	
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Văn phòng luật sư
	Công ty luật
	
	

	
	
	Làm việc tại TCHNLS
	Hành nghề với tư cách cá nhân
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Ngày     tháng      năm

CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ........


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC THỐNG KÊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
( từ ngày 05/7/2011 đến hết ngày 30/4/2014)

	
	Số việc thực hiện  (Việc)
	Doanh thu

(Nghìn đồng)

	
	Tổng số
	Số việc tham gia tố tụng
	Số việc tư vấn pháp luật (TVPL)
	Đại diện ngoài tố tụng
	Dịch vụ pháp lý khác
	Trợ giúp pháp lý miễn phí
	

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nộp thuế



	
	
	
	Hình sự 
	Dân sự và HNGĐ
	Kinh tế, thương mại
	Hành chính
	Lao động
	
	TVPL thường xuyên
	TV

PL theo vụ việc
	TVPL theo hình thức khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	Được khách hàng mời
	Theo chỉ định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tổ chức hành nghề luật sư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Ngày     tháng      năm

CHỦ TÍCH
(Ký tên, đóng dấu)


� Mỗi giai đoạn xây dựng 01 Phụ lục thống kế.
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